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TÓM TẮT 

Thí nghiệm nhằm xác định ảnh hưởng của những yếu tố này đến tỷ lệ sống và thời gian biến thái từ ấu trùng 

megalopa đến cà ra giống. Ấu trùng cà ra, giai đoạn megalopa, được lấy từ các bể sản xuất giống nhân tạo của 

Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Bắc (thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1) bố trí vào 3 thí nghiệm 

độc lập: nhiệt độ; độ mặn và mật độ ương. Thí nghiệm nhiệt độ với các mức 18; 20; 22; 24C và đối chứng (khoảng 

20-22C). Tỷ lệ sống có xu hướng tăng, thời gian biến thái rút ngắn khi nhiệt độ nước tăng từ 18; 20 đến 22C, 

tương ứng 22,0; 28,0; 34,1% và 299,8; 237,3; 196,2 giờ. Về độ mặn, thí nghiệm được bố trí ở các mức 0; 5; 10; 

15‰ và đối chứng (khoảng 22‰), kết quả cho thấy ở độ mặn 5‰ có tỷ lệ sống 36,0% cao hơn hẳn các độ mặn 

khác. Khi tăng độ mặn nước ương thì thời gian biến thái kéo dài, tương ứng 163,5; 172,6; 194,3; 211,5 và 230,2 giờ. 

Thí nghiệm mật độ ương với các mức 5; 10; 20 và 30 megalopa/lít cho thấy mật độ ương có ảnh hưởng rất lớn đến 

tỷ lệ sống và thời gian biến thái từ megalopa lên cà ra giống. Tỷ lệ sống giảm rõ rệt và thời gian biến thái có xu 

hướng kéo dài khi tăng mật độ ương. 

Từ khóa: Cà ra, megalopa, nhiệt độ, độ mặn, mật độ ương, tỷ lệ sống, thời gian biến thái. 

Effects of Temperature, Salinity, Stocking Density  

on Survival Rate and Metamorphosis Time from Megalopa to Early Juvenile  

of Mitten Crab (Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853) 

ABSTRACT 

The study was aimed to determine the effects of these factors on the survival rate and metamorphosis time 

from megalopa to early juvenile of mitten crab. Mitten crab larvae, megalopa, were collected from artificial 

breeding tanks of the Northern National Broodstock Center for Mariculture (under the Research Institute for 

Aquaculture 1) and arranged into 3 independent experiments: temperature; salinity and stocking density. The 

temperature experiment consisted of five levels: 18; 20; 22; 24C and the control (about 20-22C). The survival 

rate tended to increase but the metamorphosis time shortened when the water temperature increased from 18; 20 

to 22C, respectively, 22.0; 28.0; 34.1% and 299.8; 237.3; 196.2 hours. Regarding salinity, the experiment was at 

the levels of 0; 5; 10; 15‰ and control (about 22‰). The results showed that at salinity of 5‰, the survival rate 

was 36.0%, much higher than other salinities. When the salinity of the nursery water increased, the 

metamorphosis time was prolonged, respectively 163.5; 172.6; 194.3; 211.5 and 230.2 hours. Experiments with 

stocking density at levels of 5; 10; 20 and 30 megalopa/liter showed that stocking density exerted great influence 

on the survival rate and metamorphosis time from megalopa to early juvenile. The survival rate decreased 

significantly and the metamorphosis time tended to be prolonged when stocking density increased.  

Keywords: Mitten crab, megalopa, temprature, salinity, stocking density, survival rate, metamorphosis time. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cà ra là một thûy đặc sân nổi tiếng theo 

mùa ć nþĆc ta tÿ trþĆc đến nay. Đặc sân cà ra 

cung Āng trên thð trþąng nþĆc ta khá hän chế 

và chû yếu đến tÿ khai thác tă nhiên ć hä lþu 

một số con sông các tînh miền Bíc, nhþ sông 

Tiên Yên, sông Läch Tray, sông Hồng, sông 

Đáy, sông Thái Bình, sông Kinh Thæy... hay 

nhêp khèu tÿ Trung Quốc, Hồng Kông. Nghề 

nuôi cà ra ć nþĆc ta mĆi chî bít đæu nhĂng 

nëm gæn đåy ć một số tînh miền Bíc nhþ Nam 

Đðnh, Ninh Bình, Hþng Yên, Hâi DþĄng, Thái 

Bình, Hâi Phòng, Quâng Ninh, Bíc Giang... vĆi 

con giống thu gom tă nhiên, một phæn nhó 

đþĉc sân xuçt täi Viện Nghiên cĀu Nuôi trồng 

Thûy sân 1 và phæn lĆn mua cà ra giống (cĈ tÿ 

100-200 con/kg) tÿ miền Bíc Trung Quốc. Để 

tiến tĆi phát triển nghề nuôi cà ra ổn đðnh, 

chúng ta phâi chû động đþĉc công nghệ sân 

xuçt giống nhân täo và sân xuçt giống vĆi số 

lþĉng lĆn, không phý thuộc vào nguồn thu gom 

tă nhiên hoặc nhêp khèu. Viện Nghiên cĀu 

Nuôi trồng Thûy sân 1 đã làm chû đþĉc công 

nghệ sân xuçt giống cà ra tÿ nëm 2023, đåy là 

khći đæu để phát triển nghề nuôi thþĄng phèm 

cà ra ć nþĆc ta trong thąi gian tĆi. 

Ấu trùng cà ra đþĉc nć ra tÿ trĀng thý 

tinh ć vùng nþĆc mặn, phát triển qua các giai 

đoän: çu trùng tiền zoea (prezoea), zoea và 

megalopa ć vùng nþĆc mặn và nþĆc lĉ, trþĆc 

khi chuyển sang cà ra bột (cà ra giống) sống 

đáy. Cà ra bột di cþ vào vùng nþĆc ngọt và hæu 

hết cuộc đąi chúng lĆn lên ć nþĆc ngọt. Khi 

trþćng thành, cà ra läi di cþ xuôi dòng ra vùng 

nþĆc lĉ, rồi nþĆc mặn để thành thýc và sinh 

sân. Trong tă nhiên, cà ra trþćng thành di cþ 

xuôi dòng tÿ vùng nþĆc ngọt đến vùng nþĆc có 

độ mặn cao hĄn vào cuối mùa thu và đæu mùa 

đông (Jin & cs., 2001). Di cþ xuôi dñng bít đæu 

tÿ khi cà ra cái trâi qua læn lột xác cuối cùng là 

lột xác thành thýc. Tuyến sinh dýc phát triển 

trong quá trình di cþ. Ghép đôi ć cà ra xuçt 

hiện sau khi cà ra cái đã hoàn thành lột xác 

thành thýc và vó đã cĀng läi (Dittel & 

Epifanio, 2009). 

Cà ra có khâ nëng đẻ trĀng hai læn tÿ một 

læn giao phối. SĀc sinh sân khoâng 1 triệu trĀng 

cho læn đẻ đæu tiên (Sui & cs., 2011). TrĀng đẻ 

ra đþĉc cà ra mẹ çp ć mặt býng, cà ra ôm trĀng 

sống ć vùng nþĆc cāa sông, qua mùa đông đến 

mùa xuân, trĀng nć ra çu trùng tiền zoea 

(prezoea) (Cheng & cs., 2018). 

Ấu trùng cà ra nć ra vào đæu mùa xuân ć 

vùng cāa sông, chúng sống trôi nổi khoâng 1-2 

tháng, trâi qua các giai đoän phát triển: giai 

đoän tiền zoea không ën thĀc ën ngoài, 5 giai 

đoän zoea và 1 giai đoän megalopa trþĆc khi 

thành cà ra bột (cà ra giống giai đoän đæu, early 

juvenile crab) sống bñ dþĆi đáy (Anger, 1991; 

Kim & Hwang, 1995). Giai đoän tiền zoea và 

zoea 1 thþąng xuçt hiện ć vùng cāa sông cò độ 

mặn tÿ 10 đến 25‰. Ở nhĂng giai đoän zoea 

tiếp theo (zoea 2, 3, 4, 5) chúng vén đñi hói nþĆc 

cò độ mặn cao song khâ nëng rộng muối đã giâm 

đi. Giai đoän megalopa bít đæu xuống đáy và 

thích nghi hĄn vĆi độ mặn thçp. Chúng di cþ 

dæn vào vùng nþĆc lĉ, nþĆc ngọt và lột xác biến 

thái thành cà ra bột (Anger, 1991). 

TrþĆc đåy, nguồn giống cà ra cho nuôi 

thþĄng phèm, chû yếu đến tÿ thu thêp tă nhiên. 

Ấu trùng cà ra, megalopa, tÿng có nhiều ć các 

con sông chây ra biển Hoàng Hâi (Trung Quốc). 

Tuy nhiên, nguồn giống tă nhiên này đã cän 

kiệt nghiêm trọng kể tÿ cuối nhĂng nëm 1980 

do đánh bít quá mĀc và biến đổi môi trþąng. 

Hiện nay, nguồn giống cà ra dùng cho cho nuôi 

thþĄng phèm chû yếu là çu trùng đþĉc sân xuçt 

nhân täo tÿ các träi giống và đþĉc þĄng tiếp đến 

cĈ giống lĆn (FAO, 2006-2024). 

Ở nþĆc ta, nghề nuôi cà ra mĆi bít đæu hình 

thành nên còn thiếu nhiều thông tin kč thuêt 

cæn thiết cung cçp cho sân xuçt giống cà ra. Bài 

báo này trình bày nhĂng kết quâ thu đþĉc tÿ 3 

thí nghiệm độc lêp: ânh hþćng cûa nhiệt độ; độ 

mặn và mêt độ þĄng đến tČ lệ sống và thąi gian 

biến thái cûa çu trùng cà ra giai đoän tÿ 

megalopa đến cà ra giống. NhĂng thông tin kč 

thuêt thu đþĉc góp phæn quan trọng cho việc 

phát triển sân xuçt giống nhân täo cà ra, tÿ đò 

thúc đèy phát triển nghề nuôi thþĄng phèm cà 

ra ć nþĆc ta. 
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thời gian và địa điểm  

Thąi gian nghiên cĀu: tÿ 10/02/2025 đến 

10/04/2025. 

Đða điểm nghiên cĀu: Trung tâm Quốc gia 

giống Hâi sân miền Bíc, xã Xuån Đám, Cát Hâi, 

Thành phố Hâi Phòng. 

2.2. Vật liệu nghiên cứu 

Ấu trùng cà ra, giai đoän megalopa, lçy tÿ 

các bể sân xuçt giống cà ra nhân täo cûa Trung 

tâm Quốc gia giống Hâi sân miền Bíc, þĄng lên 

đến khi toàn bộ çu trùng megalopa chuyển 

thành cà ra giống, sống bñ dþĆi đáy bể. 

2.3. Bố trí thí nghiệm 

Gồm 3 thí nghiệm độc lêp: Các nghiệm thĀc 

đþĉc bố trí trong các bể nhăa thể tích 500 lít, 

mỗi nghiệm thĀc có 3 læn lặp. 

(1) Thí nghiệm ânh hþćng cûa nhiệt độ 

nþĆc đến tČ lệ sống và thąi gian biến thái tÿ 

megalopa đến cà ra giống, gồm 4 nghiệm thĀc 

nhiệt độ: NĐ1: 18 ± 0,5C; NĐ2: 20 ± 0,5C; 

NĐ3: 22 ± 0,5C; NĐ4: 24 ± 0,5C; và đối chĀng 

(khoâng 20-22C). Các bể đþĉc bố trí trong 

phñng cò điều hòa nhiệt độ và thiết bð nâng 

nhiệt để duy trì nhiệt độ nþĆc trong các bể thí 

nghiệm theo đúng các nghiệm thĀc. Độ mặn 

nþĆc ć các bể giống nhau, tÿ 5-7‰. Mỗi bể treo 

một nhiệt kế thûy ngån để kiểm tra nhiệt độ 

nþĆc thþąng xuyên. 

(2) Thí nghiệm ânh hþćng cûa độ mặn nþĆc 

đến tČ lệ sống và thąi gian biến thái tÿ megalopa 

đến cà ra giống, gồm 4 nghiệm thĀc độ mặn: 

ĐM1: 0 ± 1‰; ĐM2: 5 ± 1‰; ĐM3: 10 ± 1‰; 

ĐM4: 15 ± 1‰; đối chĀng (khoâng 22‰). Các bể 

đþĉc bố trí trong phòng kín gió, nhiệt độ nþĆc ć 

các bể giống nhau, khoâng 20-22C. Độ mặn 

trong các bể đþĉc kiểm tra hàng ngày bìng 

khúc xä kế, duy trì độ mặn theo đúng các 

nghiệm thĀc. 

Các mĀc nhiệt độ, độ mặn thí nghiệm dăa 

trên mô phóng nhiệt độ, độ mặn nþĆc ć các vùng 

hä lþu sông Läch Tray, sông Vën Úc, nĄi xuçt 

hiện cà ra giống tă nhiên. 

Thí nghiệm nhiệt độ và Thí nghiệm độ mặn 

có mêt độ thâ 10 megalopa/lít, tþĄng đþĄng 

5.000 megalopa/bể. Các bể đþĉc cho ën giống 

nhau, 4 læn/ngày vào thąi các điểm 8, 14, 18 và 

22h. ThĀc ën là Artemia mĆi nć kết hĉp vĆi thĀc 

ën tổng hĉp däng vây (Flake) vĆi lþĉng: Artemia 

cho vào bể đät mêt độ 3-5 con/ml và 1g thĀc ën 

tổng hĉp/bể/læn cho ën. 

(3) Thí nghiệm ânh hþćng cûa mêt độ þĄng 

đến tČ lệ sống và thąi gian biến thái tÿ 

megalopa đến cà ra giống, gồm 4 nghiệm thĀc 

mêt độ (megalopa/lít = con/lít) MĐ1: 5 con/lít 

(2.500 con/bể); MĐ2: 10 con/lít (5.000 con/bể); 

MĐ3: 20 con/lít (10.000 con/bể); MĐ4: 30 con/lít 

(15.000 con/bể). Các mêt độ þĄng thí nghiệm đäi 

diện cho các mêt độ þĄng tÿ megalopa đến cà ra 

giống hiện đang đþĉc thăc hiện ć các cĄ sć þĄng 

giống cà ra ć miền Bíc nþĆc ta. Các bể đþĉc bố 

trí trong phòng vĆi cùng nhiệt độ 20-22C và 

cùng độ mặn 5-7‰. Các bể đþĉc cho ën  

4 læn/ngày vào thąi các điểm 8, 14, 18 và 22h. 

ThĀc ën là Artemia mĆi nć kết hĉp vĆi thĀc ën 

tổng hĉp däng vây (Flake). VĆi mêt độ þĄng 

khác nhau nên lþĉng thĀc ën ć các nghiệm thĀc 

mỗi læn cho ën nhþ sau: MĐ1 (Artemia vào bể 

đät mêt độ 3 con/ml và 0,5g Flake); MĐ2 

(Artemia 5 con/ml và 1g Flake); MĐ3 (Artemia 

10 con/ml và 2g Flake); MĐ4 (Artemia 15 con/ml 

và 3g Flake). 

2.4. Thu thập và xử lý số liệu 

Theo dõi thąi gian biến thái tÿ megalopa 

thành cà ra giống; tČ lệ sống tÿ megalopa đến 

cà ra giống. Thąi gian biến thái là khoâng thąi 

gian tÿ khi thâ çu trùng megalopa vào bể thí 

nghiệm đến khi toàn bộ çu trùng megalopa 

chuyển thành cà ra giống, sống bñ dþĆi đáy bể. 

Đếm số lþĉng megalopa ban đæu thâ vào mỗi 

bể thí nghiệm, đếm số lþĉng cà ra giống cuối 

cùng thu đþĉc tÿ mỗi bể thí nghiệm. Toàn bộ số 

liệu thu thêp cûa 3 thí nghiệm (nhiệt độ; độ 

mặn và mêt độ þĄng) đþĉc cêp nhêt vào máy 

tính và đþĉc xā lý trên phæn mềm Excel. Phân 

tích thống kê mô tâ: giá trð nhó nhçt, giá trð lĆn 

nhçt, giá trð trung bình, độ lệch chuèn, hệ số 

phân tán. 
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Phån tích phþĄng sai một nhân tố (ANOVA) 

đþĉc sā dýng để đánh giá să khác biệt về thąi 

gian biến thái tÿ megalopa sang cua cà ra giống 

giĂa các nghiệm thĀc. Đối vĆi tČ lệ sống ć các thí 

nghiệm về nhiệt độ, độ mặn và mêt độ þĄng, dĂ 

liệu đþĉc chuyển đổi theo công thĀc arcsine 

trþĆc khi tiến hành ANOVA nhìm đâm bâo 

phân phối chuèn (Gomez & Gomez, 1984). Khi 

phân tích să khác biệt cò ċ nghïa thống kê giĂa 

các nghiệm thĀc, kiểm đðnh Tukey ć mĀc độ tin 

cêy 95% đþĉc áp dýng. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quả thí nghiệm nhiệt độ 

Kết quâ thí nghiệm ânh hþćng cûa nhiệt độ 

nþĆc đến tČ lệ sống và thąi gian biến thái tÿ 

megalopa đến cà ra giống đþĉc trình bày ć bâng 

1 và bâng 2. Hệ số phân tán CV% giĂa các læn 

lặp cûa mỗi nghiệm thĀc về tČ lệ sống dao động 

tÿ 5,3 đến 8,4%; về thąi gian biến thái tÿ 0,7 

đến 2,6%. Tçt câ các hệ số phån tán đều nhó 

hĄn 10%, cho thçy să ổn đðnh giĂa các læn lặp 

trong mỗi nghiệm thĀc thí nghiệm. 

Phân tích ANOVA cho thçy nhiệt độ trong 

quá trình þĄng cò ânh hþćng đến tČ lệ sống tÿ 

megalopa đến cà ra giống, vĆi tČ lệ sống có xu 

hþĆng tëng lên khi nhiệt độ þĄng tëng lên tÿ 

18C đến 22C. Nghiệm thĀc NĐ1 cò nhiệt độ 

þĄng thçp nhçt (18C) cho tČ lệ sống thçp nhçt 

22,0%, sai khác cò ċ nghïa thống kê (P <0,05) so 

vĆi 3 nghiệm thĀc còn läi và đối chĀng có nhiệt 

độ þĄng cao hĄn. NĐ2 và đối chĀng (khoâng  

20-22C) có tČ lệ sống tþĄng Āng 28,0 và 27,0%, 

khác nhau không cò ċ nghïa thống kê (P >0,05). 

TČ lệ sống cûa NĐ3 và NĐ4 tþĄng Āng 34,1% và 

32,1% cüng khác nhau không cò ċ nghïa thống 

kê (P >0,05), song cao hĄn và sai khác cò ċ nghïa 

thống kê (P <0,05) so vĆi NĐ1, NĐ2 và đối 

chĀng (Bâng 1). 

Thąi gian biến thái tÿ megalopa đến cà ra 

giống cò xu hþĆng rút ngín läi khi nhiệt độ 

þĄng tëng tÿ 18 đến 24C. TþĄng Āng vĆi NĐ1, 

NĐ2, NĐ3 và NĐ4, thąi gian biến thái læn lþĉt 

là 299,8; 237,3; 196,2 và 146,4 gią (12,5; 9,9; 8,2 

và 6,1 ngày). Thąi gian biến thái cûa đối chĀng 

không sai khác đáng kể so vĆi NĐ2; tuy nhiên 

ngín hĄn và sai khác cò ċ nghïa thống kê so vĆi 

NĐ1 (P <0,05); dài hĄn và sai khác cò ċ nghïa 

thống kê so vĆi NĐ3, NĐ4 (P <0,05) (Bâng 2). 

3.2. Kết quả thí nghiệm độ mặn 

Kết quâ thí nghiệm ânh hþćng cûa độ mặn 

nþĆc đến tČ lệ sống và thąi gian biến thái tÿ 

megalopa đến cà ra giống đþĉc trình bày ć bâng 

3 và bâng 4. Hệ số phân tán giĂa các læn lặp cûa 

mỗi nghiệm thĀc về tČ lệ sống và về thąi gian 

biến thái đều nhó hĄn 10%, cho thçy să ổn đðnh 

giĂa các læn lặp trong mỗi nghiệm thĀc  

thí nghiệm. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tỷ lệ sống (%) từ megalopa đến cà ra giống 

Nghiệm thức NĐ1 (18C) NĐ2 (20C) NĐ3 (22C) NĐ4 (24C) Đối chứng 

Hệ số phân tán (CV%) 8,3 6,3 6,0 5,3 8,4 

Trung bình ± độ lệch chuẩn (%) 22,0
a
 ± 1,8 28,0

b
 ± 1,8 34,1

c
 ± 2,1 32,1

c 
± 1,7 27,0

b
 ± 2,3 

Ghi chú: Trong cùng hàng giá trị có chữ cái trên khác nhau là khác nhau có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ  

đến thời gian biến thái (gią) từ megalopa đến cà ra giống 

Nghiệm thức NĐ1 (18C) NĐ2 (20C) NĐ3 (22C) NĐ4 (24C) Đối chứng 

Hệ số phân tán (CV%) 1,6 0,7 1,4 2,6 1,2 

Trung bình ± độ lệch chuẩn (giờ) 299,8
d
 ± 4,9

d
 237,3

c
 ± 1,8 196,2

b
 ± 2,8 146,4

a
 ± 3,9 237,5

c
 ± 2,9 

(ngày) 12,5 9,9 8,2 6,1 9,9 

Ghi chú: Trong cùng hàng giá trị có chữ cái trên khác nhau là khác nhau có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của độ mặn đến tỷ lệ sống (%) từ megalopa đến cà ra giống 

Nghiệm thức ĐM1 (0‰) ĐM2 (5‰) ĐM3 (10‰) ĐM4 (15‰) Đối chứng 

Hệ số phân tán (CV%) 8,4 7,5 5,4 8,3 7,4 

Trung bình ± độ lệch chuẩn (%) 25,0
b
 ± 2,1 36,0

d
 ± 2,7 29,9

c
 ± 1,6 20,0

a
 ± 1,7 18,1

a
 ± 1,3 

Ghi chú: Trong cùng hàng giá trị có chữ cái trên khác nhau là khác nhau có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Bảng 4. Ảnh hưởng của độ mặn đến thời gian biến thái (gią) từ megalopa đến cà ra giống 

Nghiệm thức ĐM1 (0‰) ĐM2 (5‰) ĐM3 (10‰) ĐM4 (15‰) Đối chứng 

Hệ số phân tán (CV%) 1,3 1,7 1,7 2,3 2,0 

Trung bình ± độ lệch chuẩn (giờ) 163,5
a
 ± 2,2 172,6

b
 ± 2,9 194,3

c
 ± 3,4 211,5

d
 ± 4,9 230,2

e
 ± 4,7 

(ngày) 6,8 7,2 8,1 8,8 9,6 

Ghi chú: Trong cùng hàng giá trị có chữ cái trên khác nhau là khác nhau có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Bảng 5. Ảnh hưởng của mật độ ương đến tỷ lệ sống (%) từ megalopa đến cà ra giống 

Nghiệm thức MĐ1 (5 con/lít) MĐ2 (10 con/lít) MĐ3 ( 20 con/lít) MĐ4 (30 con/lít) 

Hệ số phân tán (CV%) 7,0 7,3 8,0 7,7 

Trung bình ± độ lệch chuẩn (%) 34,7
d
 ± 2,4 28,0

c
 ± 2,1 23,0

b
 ± 1,8 12,0

a
 ± 0,9 

Ghi chú: Trong cùng hàng giá trị có chữ cái trên khác nhau là khác nhau có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Bảng 6. Ảnh hưởng của mật độ ương  

đến thời gian biến thái (gią) từ megalopa đến cà ra giống 

Nghiệm thức MĐ1 (5 con/lít) MĐ2 (10 con/lít) MĐ3 (20 con/lít) MĐ4 (30 con/lít) 

Hệ số phân tán (CV%) 1,7 1,9 1,1 1,2 

Trung bình ± độ lệch chuẩn (giờ) 204,3
a
 ± 3,5 211,3

a
 ± 4,1 232,2

b
 ± 2,7 251,5

c
 ± 2,9 

(ngày) 8,5 8,8 9,7 10,5 

Ghi chú: Trong cùng hàng giá trị có chữ cái trên khác nhau là khác nhau có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

 

Trong bâng 3, nghiệm thĀc ĐM2 vĆi độ mặn 

5‰ có tČ lệ sống trung bình tÿ megalopa đến cà 

ra giống là 36,0%, cao hĄn các nghiệm thĀc độ 

mặn khác và đối chĀng, să khác nhau cò ċ nghïa 

thống kê (P <0,05). Tiếp theo là tČ lệ sống 29,9% 

ć ĐM3 vĆi độ mặn 10‰. TČ lệ sống xếp thĀ 3 là 

25,0% ć ĐM1 - nþĆc ngọt - độ mặn 0‰. TČ lệ 

sống thçp nhçt là ć ĐM4 (độ mặn 15‰) và đối 

chĀng (độ mặn khoâng 22‰) vĆi giá trð trung 

bình læn lþĉt là 20,0% và 18,1%. 

Thąi gian biến thái tÿ megalopa đến cà ra 

giống cò xu hþĆng kéo dài khi þĄng ć độ mặn 

nþĆc tëng lên tÿ 0-15‰ (ĐM1, ĐM2, ĐM3, 

ĐM4) và đối chĀng (22‰) tþĄng Āng 163,5; 

172,6; 194,3; 211,5 và 230,2 gią (6,8 ngày; 7,2 

ngày; 8,1 ngày; 8,8 ngày và 9,6 ngày) (Bâng 4). 

3.3. Kết quả thí nghiệm mật độ ương 

Kết quâ thí nghiệm ânh hþćng cûa mêt độ 

þĄng đến tČ lệ sống và thąi gian biến thái tÿ 

megalopa đến cà ra giống đþĉc trình bày ć bâng 

5 và bâng 6. Cüng tþĄng tă nhþ thí nghiệm 

nhiệt độ và độ mặn, hệ số phân tán giĂa các læn 

lặp cûa mỗi nghiệm thĀc mêt độ þĄng về tČ lệ 

sống và về thąi gian biến thái đều nhó hĄn 10%, 

cho thçy să ổn đðnh giĂa các læn lặp trong mỗi 

nghiệm thĀc thí nghiệm. 

Thí nghiệm mêt độ þĄng tÿ 5-30 con/lít ć 4 

nghiệm thĀc MĐ1, MĐ2, MĐ3 và MĐ4 cho thçy 

tČ lệ sống tÿ megalopa đến cà ra giống có xu 

hþĆng giâm rõ rệt khi mêt độ þĄng tëng lên, 

tþĄng Āng 34,7; 28,0; 23,0 và 12,0% (Bâng 5). 
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Thąi gian biến thái tÿ megalopa đến cà ra 

giống cò xu hþĆng kéo dài khi mêt độ þĄng tëng 

lên. Mêt độ þĄng 5 con/lít và 10 con/lít cò thąi 

gian biến thái læn lþĉt 204,3 và 211,3 gią (tþĄng 

Āng 8,5 và 8,8 ngày), khác nhau không có ý 

nghïa thống kê (P >0,05) và ngín hĄn đáng kể 

so vĆi mêt độ þĄng 20 con/lít và 30 con/lít  

(P <0,05). Mêt độ þĄng 30 con/lít cò thąi gian 

biến thái 251,5 gią (10,5 ngày) dài hĄn đáng kể 

(P <0,05) so vĆi các nghiệm thĀc có mêt độ þĄng 

thçp hĄn (Bâng 6). 

4. THẢO LUẬN 

Trong tă nhiên, cà ra thþąng sinh sống ć 

nhĂng khu văc có nhiệt độ thçp và nhiệt độ ôn 

đĆi. Tuy nhiên, chúng có khâ nëng chðu đăng 

khoâng nhiệt độ rçt rộng, có thể sống sót ć nhiệt 

độ dao động tÿ 1-35°C (Cheng & cs., 2018). Ở 

mỗi giai đoän phát triển, cà ra phù hĉp vĆi 

nhĂng khoâng nhiệt độ khác nhau và xuyên 

suốt câ vñng đąi, tổng hĉp tÿ nhiều tài liệu, 

nhiệt độ sinh trþćng phù hĉp cûa cà ra khoâng 

tÿ 14-28°C (Vü Düng & cs., 2002; FAO, 2006-

2024; Sui & cs., 2007; Sui & cs., 2011; Zhao, 

1980). Nhiệt độ có ânh hþćng lĆn đến tëng 

trþćng, lột xác và thąi gian biến thái cûa cà ra. 

Do đò, thąi gian tÿ khi sinh ra đến khi thành 

thýc cûa cà ra có să dao động lĆn, tÿ 1-5 nëm 

tuổi, tùy thuộc vào khu văc sinh sống (Vü Düng 

& cs., 2002; Panning, 1938). Ở nhiệt độ thçp 

dþĆi 5°C, cà ra ngÿng ën, să trao đổi chçt cûa 

chúng rçt thçp, đặc tính này có lĉi khi vên 

chuyển đþąng dài và lþu giĂ (Jin, 2016). Ở nhiệt 

độ 10°C, cà ra bít đæu đþĉc cho ën vĆi lþĉng cho 

ën ít, nhiệt độ thçp cà ra lĆn rçt chêm, thąi gian 

nuôi kéo dài, song chçt lþĉng cà ra đþĉc đánh 

giá cao (FAO, 2006-2024). 

Trong sân xuçt giống cà ra, để rút ngín thąi 

gian và giâm chi phí sân xuçt, nhiệt độ nþĆc 

đþĉc tëng dæn tÿ 20-21°C ć zoea 1 lên 24-25°C ć 

zoea 5, đến giai đoän megalopa nhiệt độ giâm 

nhẹ đến nhiệt độ tă nhiên (23°C) (Cheng & cs., 

2018; Sui & cs., 2011). Să phát triển cûa mỗi 

giai đoän zoea thþąng kéo dài khoâng 2-4 ngày 

và giai đoän megalopa (thąi gian biến thái tÿ 

megalopa đến cà ra giống) 5-10 ngày tùy thuộc 

vào nhiệt độ þĄng, nguồn thĀc ën và độ mặn cûa 

nþĆc (Sui & cs., 2011) hay 6-10 ngày (Cheng & 

cs., 2018). Trong nghiên cĀu này, thąi gian biến 

thái tÿ megalopa đến cà ra giống ć câ 3 thí 

nghiệm (nhiệt độ, độ mặn và mêt độ þĄng) ć hæu 

hết các nghiệm thĀc, tÿ 6,1 ngày đến 9,9 ngày, 

đều tþĄng đþĄng vĆi các nghiên cĀu trþĆc đåy. 

Chî nghiệm thĀc nhiệt độ thçp nhçt NĐ1 (18C) 

và nghiệm thĀc mêt độ þĄng cao nhçt MĐ4  

(30 con/lít) có thąi gian biến thái lĆn hĄn, tþĄng 

Āng 12,5 và 10,5 ngày. 

Trong nghề nuôi cà ra ć Trung Quốc, chu kĊ 

sân xuçt thþąng bao gồm 3 giai đoän nuôi riêng 

biệt: (1) giai đoän çu trùng hay sân xuçt con 

giống kéo dài 2-4 tháng, để sân xuçt megalopa 

(megalopa vÿa đþĉc gọi là çu trùng (larvae), 

cüng vÿa đþĉc gọi là con giống (seed)); (2) giai 

đoän þĄng cà ra giống cĈ đồng xu (lĆn hĄn rçt 

nhiều cà ra giống giai đoän đæu) kéo dài 8-10 

tháng, để sân xuçt cà ra giống cĈ đồng xu cho 

nuôi thþĄng phèm trong nëm thĀ 2 và (3) giai 

đoän nuôi thþĄng phèm hay nuôi trþćng thành 

kéo dài 7-10 tháng, để sân xuçt cà ra trþćng 

thành cò kích thþĆc thþĄng phèm bán ra thð 

trþąng (Cheng & cs., 2018). Chþa cò báo cáo cý 

thể về giai đoän þĄng tÿ megalopa đến cà ra 

giống giai đoän đæu, bít đæu sống đáy ć nþĆc 

ngọt. Trong khi hæu hết phæn đąi cûa cà ra đều 

sống ć nþĆc ngọt, bít đæu tÿ cà ra giống đến cà 

ra trþćng thành. Bći vêy việc tìm hiểu về giai 

đoän þĄng chuyển tiếp tÿ megalopa sang cà ra 

giống giai đoän đæu là rçt cæn thiết cho quá 

trình nuôi thþĄng phèm cà ra. 

Khi nhiệt độ tëng, çu trùng cà ra phát triển 

nhanh hĄn, thąi gian biến thái, chuyển giai 

đoän nhanh hĄn, tuy nhiên nếu nhiệt độ tëng 

quá cao çu trùng sẽ chết (Anger, 1991; Sui & 

cs., 2011). Xu hþĆng này cüng đþĉc phát hiện 

trong thí nghiệm nhiệt độ cûa nghiên cĀu này. 

Khi nhiệt độ nþĆc tëng lên tÿ 18 đến 22C, tČ lệ 

sống tÿ megalopa đến cà ra giống tëng lên; 

nhiệt độ tëng lên 24C tČ lệ sống bít đæu có xu 

hþĆng giâm. TþĄng tă nhþ các nghiên cĀu trþĆc, 

thąi gian biến thái tÿ megalopa đến cà ra giống 

cüng cò xu hþĆng giâm xuống khi nhiệt độ nþĆc 

tëng lên tÿ 18 đến 24C. 

Vñng đąi cà ra gín liền vĆi câ nþĆc biển, 

nþĆc lĉ và nþĆc ngọt. Khoâng độ mặn cà ra có 
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thể chðu đþĉc dao động lĆn tÿ 0-35‰ (Wang & 

cs., 2013). Mỗi giai đoän phát triển cûa cà ra 

thích hĉp vĆi nhĂng độ mặn khác nhau. Độ mặn 

cao thích hĉp vĆi cà ra bố mẹ thành thýc, ghép 

đôi, sinh sân, çp trĀng, trĀng nć và các giai 

đoän phát triển zoea (Jin, 2016). Giai đoän 

megalopa, chúng bít đæu xuống đáy và thích 

nghi hĄn vĆi độ mặn thçp. Megalopa di cþ dæn 

vào vùng nþĆc lĉ và lột xác biến thái thành cà ra 

giống sống đáy ć nþĆc ngọt (Anger, 1991). 

Trong tă nhiên, çu trùng cà ra giai đoän 

megalopa di cþ vào vùng cāa sông và di chuyển 

xa hĄn về phía thþĉng nguồn các con sông và 

hồ, nĄi chúng lĆn lên thành con trþćng thành. 

Do đò trong träi giống, nþĆc biển thþąng đþĉc 

pha loãng vào cuối giai đoän zoea 5 hoặc đæu 

giai đoän megalopa, xuống còn khoâng 4‰ 

(Cheng & cs., 2018). Sau khi hä độ mặn, 

megalopa đþĉc xuçt bán cho các cĄ sć þĄng lên 

cà ra giống hoặc þĄng tiếp trong träi giống cho 

đến cĈ cà ra giống (Sui & cs., 2011). 

Xu hþĆng megalopa thích nghi hĄn vĆi độ 

mặn thçp cüng đþĉc bộc lộ rõ ràng trong nghiên 

cĀu này. Trong quá trình þĄng tÿ megalopa đến 

cà ra giống, độ mặn nþĆc þĄng ć mĀc 0; 5 và 

10‰ cho tČ lệ sống cao hĄn và thąi gian biến 

thái ngín hĄn so vĆi þĄng ć độ mặn 15‰ và 

22‰ (đối chĀng). Thąi gian biến thái ć nghiên 

cĀu này kéo dài khi tëng độ mặn trong quá 

trình þĄng tÿ megalopa đến cà ra giống. 

Nhþ đã nòi ć trên, trong nghề nuôi cà ra ć 

Trung Quốc, sau khi hä độ mặn, megalopa, vĆi 

kích cĈ 140.000 con/kg, tÿ các träi giống thþąng 

đþĉc bán cho các “träi nuôi cà ra giống cĈ đồng 

xu” hoặc nuôi tiếp trong träi giống lên đến cĈ cà 

ra giống (Cheng & cs., 2018). Megalopa thþąng 

đþĉc nuôi trong các ao đçt hay ruộng lúa cho 

đến cĈ cà ra giống lĆn. Trong hệ thống þĄng cà 

ra giống trong ao đçt ć Trung Quốc, mêt độ thâ 

giống tÿ 130 đến 150 megalopa/m2 ć vùng nþĆc 

nông, khoâng 50cm. Độ sâu măc nþĆc đþĉc tëng 

dæn lên 1-1,2m vào giĂa mùa hè và luôn duy trì 

ć mĀc đò. Thông thþąng, có thể sân xuçt đþĉc 

1.200 kg/ha con giống cà ra cĈ 10-15 g/con (FAO, 

2006-2024). 

Mêt độ þĄng cò ânh hþćng rçt lĆn đến tČ lệ 

sống tÿ megalopa đến cà ra giống, vĆi tČ lệ sống 

giâm rõ rệt khi mêt độ þĄng tëng lên 5; 10; 20 

đến 30 megalopa/lít. Cùng vĆi đò, thąi gian biến 

thái tÿ megalopa đến cà ra giống cò xu hþĆng 

kéo dài hĄn khi mêt độ þĄng tëng lên. Nhþ vêy, 

mêt độ thâ þĄng tÿ megalopa lên cà ra giống chî 

nên tÿ 5-10 megalopa/lít. 

5. KẾT LUẬN 

Trong quá trình þĄng cà ra tÿ giai đoän çu 

trùng megalopa đến cà ra giống ć nhiệt độ  

22-24C, độ mặn 5%o vĆi mêt độ 5-10 con/lít là 

thích hĉp nhçt khi cho tČ lệ sống cao, thąi gian 

biến thái ngín. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Anger K. (1991). Effects of temperature and salinity on 

the larval development of the Chinese mitten crab 

Eriocheir sinensis (Decapoda: Grapsidae). Marine 

Ecology Progress Series. 72: 103-110. 

Cheng Yong Xu, Xu Gan Wu & Jia Yao Li (2018). 

Chinese mitten crab culture: current status and 

recent progress towards sustainable development. 

In Jian Fang Gui, Qisheng Tang, Zhongjie Li, 

Jiashou Liu, Sena S. De Silva (Eds.). Aquaculture 

in China: success stories and modern trends. John 

Wiley & Sons Ltd. pp. 197217. 

Dittel Ana I. & Charles E. Epifanio (2009). Invasion 

biology of the Chinese mitten crab Eriochier 

sinensis: A brief review. Journal of Experimental 

Marine Biology and Ecology. 374: 79-92. 

FAO (2006-2024). Eriocheir sinensis (H. milne-

Edwards, 1853). Cultured Aquatic Species 

Information Programme (Text by Weimin, M.. 

Fisheries and Aquaculture Division [online]. 

Rome. Updated 2006-06-09). 

Gomez Kwanchai A. & Arturo A. Gomez (1984). 

Statistical procedures for agricultural research 

(Second ed.). United States of America: John 

Wiley & Sons. 

Jin Wen Chen (2016). Tiêu chuẩn kỹ thuật nuôi cà ra 

khoẻ mạnh (tiếng Trung). Nhà xuất bản Khoa học 

Công nghệ. 

Jin Gang, Zhongjie Li & Ping Xie (2001). The growth 

patterns of juvenile and precocious Chinese mitten 

crabs, Eriocheir sinensis (Decapoda, Grapsidae), 

stocked in freshwater Lakes of China. Crustaceana. 

74: 261-273. 

Kim C.H. & Hwang S.G. (1995). The complete larval 

development of the mitten crab Eriocheir sinensis 

H. Milne Edwards, 1853 (Decapoda, Brachyura, 



Ảnh hưởng của nhiệt độ, độ mặn, mật độ ương đến tỷ lệ sống và thời gian biến thái của cà ra (Eriocheir sinensis H. 

Milne Edwards, 1853) giai đoạn từ ấu trùng megalopa đến cà ra giống 

1330 

Grapsidae) reared in the laboratory and a key to the 

known zoeae of the Varuninae. Crustaceana.  

68: 793-812. 

Panning A. (1938). The Chinese mitten crab. Annual 
Report Smithsonian Institution. pp. 361-375. 

Sui Li Ying, Mathieu Wille, Yong Xu Cheng & Patrick 
Sorgeloos (2007). The effect of dietary n-3 HUFA 
levels and DHA/EPA ratios on growth, survival 
and osmotic stress tolerance of Chinese mitten crab 
Eriocheir sinensis larvae. Aquaculture. 273: 139-
150. doi:10.1016/j.aquaculture.2007.09.016 

Sui Li Ying, Mathieu Wille Xu Gan Wu, Yong Xu 
Cheng & Patrick Sorgeloos (2011). Larviculture 
techniques of Chinese mitten crab Eriocheir 
sinensis. Aquaculture. 315: 16-19. 
doi:10.1016/j.aquaculture.2010.06.021 

Vũ Dũng, Trần Thế Mưu, Mai Công Khuê & Nguyễn 

Văn Quyền (2002). Nghiên cứu ứng dụng quy trình 

kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm Cà ra 

(Eriocheir sinensis H. Milne-Edwards) ở ven biển 

miền Bắc. Trạm Nghiên cứu NTTS nước lợ Hải 

Phòng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản 1. 

Wang Rui Fang, Ping Zhuang, Guang Peng Feng, Long 

Zhen Zhang, Xiao Rong Huang, Feng Zhao & Yu 

Wang, 2013. The response of digestive enzyme 

activity in the mature Chinese mitten crab, 

Eriocheir sinensis (Decapoda: Brachyura), to 

gradual increase of salinity. Scientia Marina, 77: 

323-329. doi:10.3989/scimar.03737.15B. 

Zhao Nai Gang 1980. Experiment on the artificial 

propagation of the woolly-handed crab (Eriocheir 

sinensis H. Milne-Edwards) in artificial sea water 

(tiếng Trung, tóm tắt tiếng Anh). Journal of 

Fisheries of China. 4: 95-104. 

 

 

 

 

 


